	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC

TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT CỦA BỘ QUỐC PHÒNG
(Kèm theo Công văn số: 179/CNTT-TTĐT ngày 08/4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Quản lý vùng trời
	1. 
	

	2. 
	Quản lý biên giới
	2. 
	

	3. 
	Dân quân tự vệ
	3. 
	

	4. 
	Động viên
	…
	

	5. 
	Tuyển quân
	
	

	6. 
	Chính sách
	
	

	7. 
	Tuyển sinh quân sự
	
	

	8. 
	Chính sách hậu phương quân đội
	
	

	9. 
	Giáo dục đào tạo
	
	

	10. 
	Tài chính
	
	

	11. 
	Đầu tư
	
	

	12. 
	Khoa học công nghệ
	
	

	13. 
	Bảo hiểm xã hội
	
	

	14. 
	Bảo hiểm y tế
	
	

	15. 
	Thanh tra
	
	

	16. 
	Quân y
	
	

	17. 
	Kỹ thuật
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG AN
(Kèm theo Công văn số:  179 /CNTT-TTĐT ngày    08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	18. 
	Quản lý xuất nhập cảnh
	4. 
	

	19. 
	Đăng ký, quản lý cư trú
	5. 
	

	20. 
	Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
	6. 
	

	21. 
	Cấp giấy chứng minh nhân dân
	…
	

	22. 
	Phòng cháy, chữa cháy
	
	

	23. 
	Đăng ký, quản lý con dấu
	
	

	24. 
	Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
	
	

	25. 
	Cán bộ, công chức.
	
	

	26. 
	Quản lý vũ khí – vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ
	
	

	27. 
	Thanh tra
	
	

	28. 
	An ninh và trật tự, an toàn xã hội
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)
(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰCTRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Công văn số:   179/CNTT-TTĐT ngày    08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	An toàn kỹ thuật công nghiệp
	1. 
	

	2. 
	Cơ khí – Luyện kim – Công nghiệp hỗ trợ
	2. 
	

	3. 
	Điện
	3. 
	

	4. 
	Than, khoáng sản
	…
	

	5. 
	Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
	
	

	6. 
	Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;
	
	

	7. 
	Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
	
	

	8. 
	Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
	
	

	9. 
	Thương mại điện tử
	
	

	10. 
	Quản lý thị trường
	
	

	11. 
	Xúc tiến thương mại
	
	

	12. 
	Quản lý cạnh tranh
	
	

	13. 
	Hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế
	
	

	14. 
	Thường trực công tác hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của Việt Nam
	
	

	15. 
	Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài ở Việt Nam
	
	

	16. 
	Dịch vụ thương mại
	
	

	17. 
	Thi đua khen thưởng
	
	

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	18. 
	Xuất nhập khẩu
	
	

	19. 
	Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	
	

	20. 
	Khoa học Công nghệ
	
	

	21. 
	Công nghiệp nhẹ
	
	

	22. 
	Điều tiết điện lực
	
	

	23. 
	Thị trường trong nước
	
	

	24. 
	Xử lý vi phạm hành chính
	
	

	25. 
	Chính sách thương mại biên giới, thương mại miền núi
	
	

	26. 
	Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	
	

	27. 
	Quản lý khu cụm, điểm công nghiệp
	
	

	28. 
	Năng lượng
	
	

	29. 
	Dầu khí
	
	

	30. 
	Kết cấu hạ tầng thương mại
	
	

	31. 
	Công tác dân tộc
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰCTRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 
CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Công văn số: 179 /CNTT-TTĐT ngày  08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
	1. 
	

	2. 
	Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
	2. 
	

	3. 
	Quy chế thi, tuyển sinh
	3. 
	

	4. 
	Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
	…
	

	5. 
	Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
	
	

	6. 
	Hợp tác Quốc tế
	
	

	7. 
	Khảo thí và Kiểm định chất lượng
	
	

	8. 
	Giáo dục chuyên nghiệp
	
	

	9. 
	Đào tạo với nước ngoài
	
	

	10. 
	Giáo dục dân tộc
	
	

	11. 
	Giáo dục thường xuyên
	
	

	12. 
	Giáo dục mầm non
	
	

	13. 
	Công tác học sinh, sinh viên
	
	

	14. 
	Giáo dục trung học
	
	

	15. 
	Khoa học, công nghệ và môi trường
	
	

	16. 
	Giáo dục tiểu học
	
	

	17. 
	Giáo dục đại học
	
	

	18. 
	Giáo dục quốc phòng
	
	

	19. 
	Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 
CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Công văn số:   179 /CNTT-TTĐT ngày   08/4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Đường bộ
	1. 
	

	2. 
	Đường sắt
	2. 
	

	3. 
	Đường thủy nội địa
	3. 
	

	4. 
	Hàng hải
	…
	

	5. 
	Hàng không
	
	

	6. 
	Đăng kiểm
	
	

	7. 
	Đường biển
	
	

	8. 
	Vận tải
	
	

	9. 
	Khoa học – Công nghệ
	
	

	10. 
	Kết cấu hạ tầng giao thông
	
	

	11. 
	Tổ chức cán bộ
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 
CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Công văn số:  179 /CNTT-TTĐT ngày  08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	1. 
	

	2. 
	Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
	2. 
	

	3. 
	Đầu tư tại Việt Nam
	3. 
	

	4. 
	Đầu tư từ VN ra nước ngoài
	…
	

	5. 
	Đấu thầu
	
	

	6. 
	Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
	
	

	7. 
	Đầu tư và nông nghiệp, nông thôn
	
	

	8. 
	Thanh tra
	
	

	9. 
	Kinh tế đối ngoại
	
	

	10. 
	Kinh tế nông nghiệp
	
	

	11. 
	Hợp tác xã
	
	

	12. 
	Thống kê
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 
CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Công văn số:  179 /CNTT-TTĐT ngày   08/4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Hoạt động khoa học và công nghệ
	1. 
	

	2. 
	Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
	2. 
	

	3. 
	Sở hữu trí tuệ
	3. 
	

	4. 
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	…
	

	5. 
	Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	6. 
	Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ
	
	

	7. 
	Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
	
	

	8. 
	An toàn bức xạ và hạt nhân
	
	

	9. 
	Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
	
	

	10. 
	Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
	
	

	11. 
	Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	
	

	12. 
	Ứng dụng và Phát triển công nghệ
	
	

	13. 
	Thi đua – Khen thưởng
	
	

	14. 
	Kế hoạch – Tổng hợp
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Công văn số:  179 /CNTT-TTĐT ngày 08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Việc làm
	1. 
	

	2. 
	Bảo hiểm thất nghiệp
	2. 
	

	3. 
	Lao động ngoài nước
	3. 
	

	4. 
	Dạy nghề
	…
	

	5. 
	Lao động, tiền lương, tiền công
	
	

	6. 
	Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
	
	

	7. 
	An toàn lao động
	
	

	8. 
	Người có công
	
	

	9. 
	Bảo trợ xã hội
	
	

	10. 
	Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
	
	

	11. 
	Phòng, chống tệ nạn xã hội
	
	

	12. 
	Bình đẳng giới
	
	

	13. 
	Bảo hiểm xã hội
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Công văn số: 179 /CNTT-TTĐT ngày 08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Chính sách tiền tệ
	1. 
	

	2. 
	Quản lý ngoại hối
	2. 
	

	3. 
	Thành lập và hoạt động ngân hàng
	3. 
	

	4. 
	Hoạt động thanh toán
	…
	

	5. 
	Phát hành và kho quỹ
	
	

	6. 
	Hoạt động khác
	
	

	7. 
	Thế chấp
	
	

	8. 
	Tín dụng
	
	

	9. 
	Thanh tra, giám sát ngân hàng
	
	

	10. 
	Dự báo, thống kê
	
	

	11. 
	Công nghệ tin học
	
	

	12. 
	Giao dịch
	
	

	13. 
	Thi đua – Khen thưởng
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT CỦA BỘ NGOẠI GIAO
(Kèm theo Công văn số:   179/CNTT-TTĐT ngày 08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Công tác lãnh sự
	1. 
	

	2. 
	Lễ tân Nhà nước, người VN ở nước ngoài.
	2. 
	

	3. 
	Hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài tại VN
	3. 
	

	4. 
	Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại VN
	…
	

	5. 
	Tuyển dụng cán bộ, công chức
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT CỦA BỘ NỘI VỤ
(Kèm theo Công văn số:  179 /CNTT-TTĐT ngày   08/4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Tổ chức- Biên chế
	1. 
	

	2. 
	Chính quyền địa phương
	2. 
	

	3. 
	Công chức, viên chức
	3. 
	

	4. 
	Tiền lương
	…
	

	5. 
	Tổ chức phi Chính phủ
	
	

	6. 
	Cải cách hành chính
	
	

	7. 
	Hợp tác quốc tế
	
	

	8. 
	Tổng hợp
	
	

	9. 
	Thanh tra Bộ
	
	

	10. 
	Thi đua, khen thưởng
	
	

	11. 
	Tôn giáo
	
	

	12. 
	Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
	
	

	13. 
	Công tác thanh niên
	
	

	14. 
	Công chức
	
	

	15. 
	Viên chức
	
	

	16. 
	Lưu trữ
	
	

	17. 
	Đào tạo
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 
CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Công văn số:   179 /CNTT-TTĐT ngày  08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Nông nghiệp
	1. 
	

	2. 
	Lâm nghiệp
	2. 
	

	3. 
	Diêm nghiệp
	3. 
	

	4. 
	Thủy sản
	…
	

	5. 
	Thủy lợi
	
	

	6. 
	Phát triển nông thôn
	
	

	7. 
	Thú y
	
	

	8. 
	Tổ chức cán bộ
	
	

	9. 
	Chăn nuôi
	
	

	10. 
	Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
	
	

	11. 
	Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
	
	

	12. 
	Trồng trọt
	
	

	13. 
	Bảo vệ thực vật
	
	

	14. 
	Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối
	
	

	15. 
	Thủy lợi, đề điều và phòng chống bão lụt
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Công văn số:   179 /CNTT-TTĐT ngày  08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Quản lý ngân sách nhà nước
	1. 
	

	2. 
	Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
	2. 
	

	3. 
	Quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước, và các quỹ tài chính khác của nhà nước
	3. 
	

	4. 
	Quản lý dự trữ nhà nước
	…
	

	5. 
	Quản lý tài sản nhà nước
	
	

	6. 
	Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
	
	

	7. 
	Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ của khu vực công, nợ quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế
	
	

	8. 
	Kế toán, kiểm toán
	
	

	9. 
	Chứng khoán và thị trường chứng khoán
	
	

	10. 
	Bảo hiểm
	
	

	11. 
	Quản lý tài chính các tổ chức tài chính và dịch vụ tài chính
	
	

	12. 
	Hải quan
	
	

	13. 
	Lĩnh vực giá
	
	

	14. 
	Kho bạc
	
	

	15. 
	Ngân hàng và tổ chức tài chính
	
	

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	16. 
	Quản lý công sản
	
	

	17. 
	Chính sách thuế
	
	

	18. 
	Hợp tác quốc tế
	
	

	19. 
	Dự trữ nhà nước
	
	

	20. 
	Chứng khoán
	
	

	21. 
	Thanh tra, kiểm tra tài chính
	
	

	22. 
	Tổ chức cán bộ
	
	

	23. 
	Tài chính doanh nghiệp
	
	

	24. 
	Quản lý nợ và tài chính đối ngoại
	
	

	25. 
	Tài chính hành chính sự nghiệp
	
	

	26. 
	Đầu tư
	
	

	27. 
	Ngân sách nhà nước
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 
CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số:   179 /CNTT-TTĐT ngày  08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Đất đai
	1. 
	

	2. 
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	2. 
	

	3. 
	Tài nguyên nước
	3. 
	

	4. 
	Môi trường
	…
	

	5. 
	Khí hậu , thủy văn
	
	

	6. 
	Đo đạc và bản đồ
	
	

	7. 
	Biển và hải đảo
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số:    179/CNTT-TTĐT ngày  08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Khiếu nại, tố cáo
	1. 
	

	2. 
	Phòng, chống tham nhũng
	2. 
	

	3. 
	Khoa học thanh tra
	…
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Công văn số:  179 /CNTT-TTĐT ngày    08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Bưu chính chuyển phát
	1. 
	

	2. 
	Viễn thông và Internet;
	2. 
	

	3. 
	Tần số-vô tuyến điện
	3. 
	

	4. 
	Công nghệ thông tin,điện tử
	…
	

	5. 
	Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
	
	

	6. 
	Báo chí
	
	

	7. 
	Xuất bản
	
	

	8. 
	Cơ cấu tổ chức
	
	

	9. 
	Lĩnh vực khác
	
	

	10. 
	An toàn thông tin
	
	

	11. 
	Tin học hóa
	
	

	12. 
	Viễn thông
	
	

	13. 
	Khoa học và công nghệ
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT
 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Công văn số:    179/CNTT-TTĐT ngày   08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Di sản văn hóa
	1. 
	

	2. 
	Điện ảnh
	2. 
	

	3. 
	Nghệ thuật biểu diễn
	3. 
	

	4. 
	Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
	…
	

	5. 
	Quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật
	
	

	6. 
	Thư viện
	
	

	7. 
	Quảng cáo
	
	

	8. 
	Văn hóa cơ sở
	
	

	9. 
	Gia đình
	
	

	10. 
	Thể dục thể thao
	
	

	11. 
	Kinh doanh lưu trú
	
	

	12. 
	Kinh doanh lữ hành
	
	

	13. 
	Hướng dẫn du lịch
	
	

	14. 
	Văn hóa
	
	

	15. 
	Thi đua, khen thưởng
	
	

	16. 
	Du lịch
	
	

	17. 
	Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT 
CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Kèm theo Công văn số:  179 /CNTT-TTĐT ngày   08/4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Xây dựng
	1. 
	

	2. 
	Kiến trúc, quy hoạch xây dựng
	2. 
	

	3. 
	Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao
	3. 
	

	4. 
	Phát triển đô thị
	…
	

	5. 
	Nhà ở và công sở
	
	

	6. 
	Kinh doanh bất động sản
	
	

	7. 
	Vật liệu xây dựng
	
	

	8. 
	Quản lý nhà
	
	

	9. 
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	10. 
	Quản lý nhà và thị trường bất động sản
	
	

	11. 
	Giám định nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng
	
	

	12. 
	Quản lý hoạt động xây dựng
	
	

	13. 
	Quy hoạch – Kiến trúc
	
	

	14. 
	Kinh tế xây dựng
	
	

	15. 
	Khoa học Công nghệ và Môi trường
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT CỦA BỘ Y TẾ
(Kèm theo Công văn số:  179/CNTT-TTĐT ngày 08 /4/2016 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	1. 
	Khám chữa bệnh
	1. 
	

	2. 
	Y tế dự phòng
	2. 
	

	3. 
	Môi trường y tế
	3. 
	

	4. 
	Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
	…
	

	5. 
	Y dược cổ truyền
	
	

	6. 
	Dược - Mỹ phẩm
	
	

	7. 
	Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng
	
	

	8. 
	Trang thiết bị và công trình y tế
	
	

	9. 
	Bảo hiểm y tế
	
	

	10. 
	Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	
	

	11. 
	Sức khỏe sinh sản
	
	

	12. 
	Đào tạo và nghiên cứu y dược
	
	

	13. 
	HIV/AIDS
	
	

	14. 
	Thống kê y tế
	
	

	15. 
	Báo chí và xuất bản y học
	
	

	16. 
	Văn hóa cơ sở
	
	

	17. 
	An toàn thực phẩm
	
	

	18. 
	Phòng, chống HIV/AIDS
	
	

	19. 
	Khoa học và đào tạo
	
	

	20. 
	Kế hoạch tài chính
	
	

	21. 
	Tổ chức cán bộ
	
	

	TT
	TÊN LĨNH VỰC HIỆN CÓ (*)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC CHUẨN HÓA (**)

	22. 
	Thanh tra
	
	

	23. 
	Thanh tra
	
	

	24. 
	Thi đua, khen thưởng
	
	

	25. 
	Quản lý chung
	
	

	26. 
	Quản lý Khám, chữa bệnh
	
	

	27. 
	Quản lý dược
	
	

	28. 
	Y tế dự phòng
	
	

	29. 
	Quản lý môi trường y tế
	
	


(*)   Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành hiện có trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập)

(**) Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa tên lĩnh vực tương ứng, yêu cầu bỏ lĩnh vực thừa hoặc bổ sung lĩnh vực còn thiếu
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2
DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

VỀ PHÁP LUẬT CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số: 179/CNTT-TTĐT ngày 08/4/2016

của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC (*)

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	


(*) Hiện tại trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập) chưa có lĩnh vực nào thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ. Vì vậy, đề nghị Vụ Pháp luật liệt kê danh mục lĩnh văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Văn phòng Chính phủ
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

VỀ PHÁP LUẬT CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số:   179 /CNTT-TTĐT ngày   08 /4/2016

của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC (*)

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	…
	


(*) Hiện tại trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập) chưa có lĩnh vực nào thuộc phạm vi quản lý của Kiểm toán Nhà nước. Vì vậy, đề nghị Vụ Pháp chế liệt kê danh mục lĩnh văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Kiểm toán Nhà nước
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), Vụ Pháp chế - Kiểm toán Nhà nước phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

VỀ PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

(Kèm theo Công văn số:   179 /CNTT-TTĐT ngày    08 /4/2016

của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC (*)

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	…
	


(*) Hiện tại trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập) chưa có lĩnh vực nào thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc. Vì vậy, đề nghị Vụ Pháp chế liệt kê danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

VỀ PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

(Kèm theo Công văn số:   179 /CNTT-TTĐT ngày    08 /4/2016

của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC (*)

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	…
	


(*) Hiện tại trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập) chưa có lĩnh vực nào thuộc phạm vi quản lý của Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy, đề nghị Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học liệt kê danh mục lĩnh vực văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Tòa án nhân dân tối cao.
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học - Tòa án nhân dân tối cao phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
	BỘ TƯ PHÁP

	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



DANH MỤC LĨNH VỰC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

VỀ PHÁP LUẬT CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

(Kèm theo Công văn số:    179/CNTT-TTĐT ngày  08 /4/2016

của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LĨNH VỰC (*)

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	…
	


(*) Hiện tại trên CSDL quốc gia về pháp luật (trong giao diện biên tập) chưa có lĩnh vực nào thuộc phạm vi quản lý của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Vì vậy, đề nghị Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học liệt kê danh mục lĩnh vực văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Tòa án nhân dân tối cao.
Lưu ý: Sau lần chỉnh sửa này, khi có thay đổi về lĩnh vực (đổi tên hoặc thêm mới), Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phải thông báo về Cục Công nghệ  thông tin - Bộ Tư pháp để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
